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         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC MUA SẮM NĂM 2021
CHƯƠNG 422 – LOẠI 070 – KHOẢN 093
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM (MS 1058083)
(Kèm theo Công văn số 1249/SGDĐT-KHTC ngày 29/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh)

ĐVT: 1.000 đồng.
	Stt
	Nội dung mua sắm/ 
Tên hàng hóa
	Tổng cộng
	Dự toán kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	Nguồn kinh phí thường xuyên
	Nguồn Quỹ PTHĐSN
	Nguồn khác
	

	I
	KHOA DU LỊCH - KHÁCH SẠN
	694.730
	694.730
	
	
	

	A
	THIẾT BỊ - DỤNG CỤ THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ BUỒNG/PHÒNG
	229.094
	229.094
	
	
	

	1
	Giường đơn bằng gỗ Gõ đỏ
	17.940
	17.940
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 29)

	2
	Giường đôi bằng gỗ Gõ đỏ
	22.500
	22.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 28)

	3
	Tủ đầu giường gỗ ghép sơn PU
	5.200
	5.200
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 38)

	4
	Bàn trang điểm gỗ ghép sơn PU
	6.500
	6.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 66)

	5
	Gương treo tường khung gỗ
	2.850
	2.850
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 169)

	6
	Kệ trang trí
	4.800
	4.800
	
	
	Thông tư 20/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 04/10/2013 (PL13b, Phần A, Bảng 14, Stt 20)

	7
	Tủ minibar
	8.500
	8.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 11)

	8
	Bàn trà - bánh
	6.500
	6.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 41)

	9
	Ghế ngồi
	6.800
	6.800
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 42)

	10
	Tủ quần áo
	9.500
	9.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 38)

	11
	Nệm cho giường đơn 100 x 200cm
	12.500
	12.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 31)

	12
	Nệm cho giường đôi 160 x 200cm
	18.500
	18.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 30)

	13
	Grap trải giường đơn
	7.350
	7.350
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 33)

	14
	Grap trải giường đôi
	9.750
	9.750
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 32)

	15
	Gối ngủ
	1.350
	1.350
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 32, 33)

	16
	Gối trang trí
	1.950
	1.950
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 32)

	17
	Mền
	7.200
	7.200
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 32)

	18
	Vỏ bọc nệm
	4.200
	4.200
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 32)

	19
	Tấm bảo vệ nệm
	3.000
	3.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 32)

	20
	Tấm trang trí
	5.300
	5.300
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 32, 33)

	21
	Rèm cửa (Cho cửa sổ, cửa đi)
	9.000
	9.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 161)

	22
	Điện thoại bàn
	269
	269
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 143)

	23
	Đèn đầu giường
	850
	850
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 146)

	24
	Đèn bàn làm việc
	950
	950
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 145)

	25
	Đèn phòng dạng cây
	2.700
	2.700
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 147)

	26
	Tivi Led 32 inch trở lên
	8.000
	8.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 12)

	27
	Máy lạnh 2HP
	18.500
	18.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 55)

	28
	Máy sấy tóc 
	350
	350
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 16)

	29
	Bàn ủi
	450
	450
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 17)

	30
	Hệ thống báo khói và vòi nước
	1.900
	1.900
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 1)

	31
	Két sắt
	9.500
	9.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 12)

	32
	Bình đun nước siêu tốc
	850
	850
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 16)

	33
	Bộ ấm trà
	2.000
	2.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 36)

	34
	Ly thủy tinh
	900
	900
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 70)

	35
	Bình Lọc nước
	8.900
	8.900
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 32)

	36
	Bình hoa
	530
	530
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 80)

	37
	Gạt tàn thuốc
	120
	120
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 147)

	38
	Móc treo quần áo (24 cái/bộ)
	185
	185
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 39)

	39
	Dép đi trong phòng
	120
	120
	
	
	Thông tư 20/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 04/10/2013 (Phần A, Bảng 10, Stt 12)

	40
	Sọt rác
	195
	195
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 171)

	41
	Sọt đựng đồ giặt
	385
	385
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 19)

	42
	Túi đựng kim chỉ
	65
	65
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 34)

	43
	Khay đựng Complimentary
	185
	185
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 34)

	B
	TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ PHÒNG VỆ SINH
	48.732
	48.732
	
	
	

	1
	Máy sấy tóc 
	595
	595
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 16)

	2
	Điện thoại bàn
	269
	269
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 14)

	3
	Máy nóng lạnh
	7.500
	7.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 32)

	4
	Lavabo
	7.300
	7.300
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 172)

	5
	Bồn cầu 1 khối
	4.500
	4.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 173)

	6
	Vòi tắm hoa sen
	9.500
	9.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 171)

	7
	Vòi lavabo nóng lạnh
	260
	260
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 172)

	8
	Gương soi
	2.250
	2.250
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 169)

	9
	Tủ đựng khăn và đồ dùng
	3.650
	3.650
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 91)

	10
	Giá treo khăn
	1.200
	1.200
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 157)

	11
	Móc quần áo
	950
	950
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 156)

	12
	Ly thủy tinh
	17
	17
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 70)

	13
	Hộp đựng giấy
	850
	850
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 26, Stt 44)

	14
	Sọt rác
	350
	350
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 171)

	15
	Đồ dùng cho phòng tắm, nhà vệ sinh
	5.893
	5.893
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 25, Stt 47)

	16
	Khăn tắm lớn
	300
	300
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 163)

	17
	Khăn mặt
	250
	250
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 163)

	18
	Khăn lau tay
	375
	375
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 163)

	19
	Áo tắm
	1.050
	1.050
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 163)

	20
	Dép cho nhà vệ sinh
	195
	195
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, Phần A, Bảng 10, Stt 12

	21
	Thảm chân
	1.350
	1.350
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 163)

	22
	Bọc trùm tóc
	120
	120
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 147)

	23
	Lược chải đầu
	8
	8
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 22, Stt 80)

	C
	THIẾT BỊ - DỤNG CỤ THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ LỄ TÂN
	282.901
	282.901
	
	
	

	1
	Máy in
	4.600
	4.600
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, Phần A, Bảng 8, Stt 6

	2
	Điện thoại
	269
	269
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 19, Stt 14)

	3
	Máy đếm tiền
	12.000
	12.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, 62)

	4
	Máy tính cá nhân
	12.000
	12.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 13, Stt 8)

	5
	Đồng hồ
	1.800
	1.800
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, 143)

	6
	Két sắt
	9.500
	9.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, 160)

	7
	Máy cà thẻ tín dụng
	1.200
	1.200
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 13, Stt 5)

	8
	Khay hóa đơn
	695
	695
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 69)

	9
	Khay bút viết
	195
	195
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 69)

	10
	Bình hoa trang trí
	1.300
	1.300
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 80)

	11
	Bảng tên reception bằng đồng
	2.650
	2.650
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 208)

	12
	Bảng giới thiệu giá phòng
	678
	678
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 208)

	13
	Bảng giới thiệu dịch vụ khác
	1.890
	1.890
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 208)

	14
	Bàn trang trí
	6.500
	6.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 168)

	15
	Bình lắc pha chế
	650
	650
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 123)

	16
	Muỗng pha chế
	45
	45
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 89)

	17
	Dụng cụ đong rượu
	65
	65
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 109)

	18
	Dụng cụ lọc
	125
	125
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 21, Stt 40)

	19
	Dụng cụ mở chai bia
	65
	65
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 112)

	20
	Chày dầm nguyên liệu
	1.876
	1.876
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 115)

	21
	Các loại ly thủy tinh
	690
	690
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 70)

	22
	Khay phục vụ
	498
	498
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 69)

	23
	Tủ giữ lạnh
	14.500
	14.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 39)

	24
	Máy xay sinh tố
	34.450
	34.450
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 23)

	25
	Máy ép trái cây
	4.900
	4.900
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 13)

	26
	Máy pha café
	105.000
	105.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 16)

	27
	Bộ dao thớt
	2.460
	2.460
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71, 107)

	28
	Giá treo ly
	2.500
	2.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71, 93)

	29
	Tủ trưng bày
	24.000
	24.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71, 91)

	30
	Thùng chứa rác
	800
	800
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần B, Bảng 28, Stt 171)

	31
	Quầy bar pha chế
	35.000
	35.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71, 96)

	D
	THIẾT BỊ - DỤNG CỤ THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ BÀN
	134.003
	134.003
	
	
	

	1
	Đĩa lót
	2.226
	2.226
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 72)

	2
	Đĩa lớn
	3.066
	3.066
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 72)

	3
	Đĩa ăn
	2.646
	2.646
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 72)

	4
	Đĩa gia vị
	630
	630
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 72)

	5
	Đĩa lót tách trà
	630
	630
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 72)

	6
	Đĩa bánh mì, bơ
	1.386
	1.386
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 72)

	7
	Ly van đỏ
	1.750
	1.750
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 70)

	8
	Ly vang trắng
	2.310
	2.310
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 70)

	9
	Ly uống nước lọc
	630
	630
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 70)

	10
	Nĩa ăn cá
	532
	532
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, (Phần B, Bảng 20, Stt 58)

	11
	Nĩa ăn thịt
	532
	532
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, (Phần B, Bảng 20, Stt 58)

	12
	Dao ăn cá
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71)

	13
	Dao ăn chính
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71)

	14
	Dao cắt bánh
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71)

	15
	Dao cắt phô mai
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71)

	16
	Dao phết bơ
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71)

	17
	Dao ăn thịt
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 71)

	18
	Muỗng chính
	504
	504
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 89)

	19
	Muỗng tráng miệng
	504
	504
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 89)

	20
	Muỗng tráng miệng nhỏ
	504
	504
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 89)

	21
	Muỗng súp
	490
	490
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 89)

	22
	Muỗng uống trà cafe
	406
	406
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 89)

	23
	Muỗng ăn bánh kem
	406
	406
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 89)

	24
	Nĩa chính
	532
	532
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, (Phần B, Bảng 20, Stt 58)

	25
	Nĩa ăn cá
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, (Phần B, Bảng 20, Stt 58)

	26
	Nĩa phục vụ salad
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, (Phần B, Bảng 20, Stt 58)

	27
	Nĩa tráng miệng
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, (Phần B, Bảng 20, Stt 58)

	28
	Nĩa ăn bánh ngọt
	1.988
	1.988
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, (Phần B, Bảng 20, Stt 58)

	29
	Đồ gác đũa
	350
	350
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 94)

	30
	Đũa ăn
	375
	375
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 81)

	31
	Chén súp
	588
	588
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 85)

	32
	Chén ăn
	770
	770
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 85)

	33
	Chén nước chấm 2 ngăn
	1.190
	1.190
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 85)

	34
	Lọ tiêu
	357
	357
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 16, Stt 61)

	35
	Lọ muối
	357
	357
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần A, Bảng 16, Stt 61)

	36
	Bình bông trang trí
	1.950
	1.950
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 122)

	37
	Bảng menu
	195
	195
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 209)

	38
	Bảng dịch vụ
	1.200
	1.200
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 209)

	39
	Đồ khui rượu vang
	378
	378
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 113)

	40
	Đồ khui bia
	195
	195
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 112)

	41
	Khay phục vụ tròn
	1.080
	1.080
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 69)

	42
	Khay phục vụ vuông
	960
	960
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 69)

	43
	Kệ trưng bày
	4.650
	4.650
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, (Phần A, Bảng 14, Stt 20)

	44
	Tủ trưng bày dụng cụ
	4.500
	4.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 44)

	45
	Bàn tròn 4 người
	12.500
	12.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 65)

	46
	Bàn vuông 4 người
	11.500
	11.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 66)

	47
	Bàn ovan 6 người
	16.500
	16.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 63)

	48
	Kệ set up đồ phục vụ
	2.800
	2.800
	
	
	Thông tư 20/2013/BLĐTB-XH ngày 04/10/2013, (Phần A, Bảng 14, Stt 20)

	49
	Ghế ngồi
	23.800
	23.800
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 22, Stt 24)

	50
	Tấm bảo vệ
	4.800
	4.800
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 21, Stt 78)

	51
	Tấm lót bàn
	114
	114
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 21, Stt 78)

	52
	Khăn trải bàn
	1.440
	1.440
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 90)

	53
	Tấm lót đĩa
	910
	910
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13b, Phần A, Bảng 21, Stt 78)

	54
	Khăn ăn
	980
	980
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL13a, Phần B, Bảng 21, Stt 90)

	II
	KHOA XÂY DỰNG
	627.205
	627.205
	
	
	

	1
	Máy cắt gạch trang trí, đường kính lưỡi 300-500mm
	8.500
	8.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần A, Bảng 8, Stt 02)

	2
	Máy phun vữa. Dùng để phun vữa lên bề mặt trát
	70.000
	70.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần A Bảng 10, Stt 02)

	3
	Khuôn đúc mẫu (Dùng để đúc mẫu bê tông)
	9.000
	9.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần A Bảng 17, Stt 11)

	4
	Một số bộ phận công trình
	43.000
	43.000
	
	
	Thông tư 27/2019/ TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019
(PL 16b, Mục 3.9, Stt 30) 

	5
	Khuôn cửa đi đơn.- Kích thước tiết diện ngang: (60 x 80) mm; Kích thước cửa: (750x2100) mm
	3.650
	3.650
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	6
	Khuôn cửa đi kép. Kích thước tiết diện ngang: (60 x 120) mm; Kích thước cửa: (1200x2100) mm
	4.250
	4.250
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	7
	Khuôn cửa sổ đơn: - Kích thước tiết diện ngang: (60x80) mm; Kích thước cửa: (700x1400) mm
	1.450
	1.450
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	8
	Khuôn cửa sổ kép: Kích thước tiết diện ngang: (60 x 120) mm; Kích thước cửa: (1200x2100) mm
	2.350
	2.350
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	9
	Cửa đi 2 cánh. Kích thước: (1200x 2100) mm
	8.820
	8.820
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	10
	Cửa đi 1 cánh. Kích thước: (750x 2100) mm
	5.670
	5.670
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	11
	Song cửa: - Tiết diện: Tròn, đường kính 30 mm
- Chiều dài:1600 mm
- Mỗi bộ 7 chiếc
	4.800
	4.800
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	12
	Sen hoa cửa sổ.
Kích thước: (900 x 1400) mm
	1.890
	1.890
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	13
	Cửa sổ 1 cánh
 Kích thước: (700 x 1400) mm
	1.813
	1.813
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	14
	Cửa sổ 2 cánh. 
Kích thước: (1000 x 1400) mm
	5.180
	5.180
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	15
	Tấm đan bê tông cốt thép
Kích thước: (1500 x 600x 70) mm
	792
	792
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	16
	Lanh tô bê tông cốt thép dài 1,5m
Kích thước: (1500x220x70) mm
	300
	300
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	17
	Lanh tô bê tông cốt thép dài 1,2m. 
Kích thước: (1200x220x 70) mm
	480
	480
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	18
	Ô văng bê tông cốt thép dài 1,5m. 
Kích thước: (1500x650x70) mm
	960
	960
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 62)

	19
	Nan chớp bê tông cốt thép. 
Kích thước: (60x220x900) mm
	1.300
	1.300
	
	
	Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL16b, Phần B, Mục 3.9, Stt 30)

	20
	Máy bào thẩm Công suất động cơ: (2,5÷ 3,5) kW
	76.000
	76.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B, Bảng 24, Stt 35)

	21
	Máy bào cuốn
Công suất: (2,5÷4,5) kW
	28.500
	28.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 35)

	22
	Máy bào hai mặt
Chiều dài trục dao: >=300mm
	23.500
	23.500
	
	
	Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 25/02/2015 (PL3b, Phần B Bảng 24, Stt 35)

	23
	Máy phay mộng ô van dương
- Chiều rộng của
mộng: ≤ 115mm
- Chiều sâu của
mộng: ≤ 45mm
	68.000
	68.000
	
	
	Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (P22b, Phần B, Mục 3.7, Stt 7)

	24
	Máy phay mộng ô van âm
- Bề ngang mộng
rãnh: ≤ 120mm
- Độ sâu rãnh mộng: <=60mm
- Độ dày gia công: <=100mm
	115.000
	115.000
	
	
	Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (P22b, Phần B, Mục 3.7, Stt 8)

	25
	Máy dán cạnh tự động
Có khả năng di động nhỏ gọn thích hợp cho những sản phẩm có kích cỡ nhỏ. hệ thống điều khiển nhiệt độ và tốc độ bằng điện tử. Trọng lượng toàn máy 8.8kg và đi kèm là các phụ kiện hỗ trợ như: Bộ gá chỉ cạnh di động, thiết bị hít ván mặt lớn để dán thuận tiện, bộ bấm cắt chỉ thừa
	142.000
	142.000
	
	
	Thông tư 27/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (P22b, Phần B, Mục 3.7, Stt 8)

	III
	KHOA KINH TẾ
	1.250.000
	1.250.000
	
	
	

	1
	Phòng học và phần mềm ngành QTDN, KTDN, Logistics và TMĐT 
	1.250.000
	1.250.000
	
	
	

	IV
	KHOA MAY – THỜI TRANG
	1.067.000
	1.067.000
	
	
	

	1
	Bàn ủi hơi Công nghiệp
	65.000
	65.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL28b, Mục 3.8, Stt 19)

	2
	Máy cắt cầm tay
	3.500
	3.500
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL28b, Mục 3.7, Stt 11)

	3
	Manaquin Women form
	220.000
	220.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL29b, Mục 3.7, Stt 6)

	4
	Manaquin Wedding dress form size S
	25.000
	25.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL29b, Mục 3.7, Stt 6)

	5
	Manaquin Wedding dress form size M
	22.500
	22.500
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL29b, Mục 3.7, Stt 6)

	6
	Manaquin nhựa nữ toàn thân
	135.000
	135.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL29b, Mục 3.7, Stt 6)

	7
	Manaquin nhựa nam toàn thân
	90.000
	90.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL29b, Mục 3.7, Stt 7)

	8
	Máy may một kim điện tử
	300.000
	300.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL28b, Mục 3.8, Stt 03)

	9
	Máy vắt sổ
	72.000
	72.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL28b, Mục 3.7, Stt 16)

	10
	Máy đính cúc
	32.000
	32.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL29b, Mục 3.7, Stt 15)

	11
	Máy đánh bông
	40.000
	40.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL29b, Mục 3.7, Stt 21)

	12
	Giá treo rập
	54.000
	54.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL29b, Mục 3.5, Stt 21)

	13
	Máy ép keo
	8.000
	8.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL28b, Mục 3.7, Stt 10)

	V
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	1.973.000
	1.973.000
	
	
	

	1
	LAPTOP
Surface Pro 6 - i7/ 16GB/ 512GB with Type Cover
	1.140.000
	1.140.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL1b, Mục 3.5, Stt 15)

	2
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	150.000
	150.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL1b, Mục 3.1, Stt 09)

	3
	Server DELL PowerEdge R940 Rack Server
	200.000
	200.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL1b, Mục 3.4, Stt 06)

	4
	Tủ Rack
	18.000
	18.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL1b, Mục 3.6, Stt 27)

	5
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	100.000
	100.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL1b, Mục 3.5, Stt 8)

	6
	ASA5515-SSD120-K9
	135.000
	135.000
	
	
	Thông tư 06/2015/TT- BLĐTBXH (Phụ lục 2b, bảng 19, Stt 5)

	7
	Router CISCO2921-SEC/K9
	230.000
	230.000
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL1b, Mục 3.6, Stt 26)

	VI
	THIẾT BỊ GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN
	1.406.100
	1.406.100
	
	
	

	1
	iMac 27 inch – 3.5QC/ 8GB/ 1TB FD/ RP575
	1.250.000
	1.250.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.5, Stt 1)

	2
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	29.000
	29.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.5, Stt 14)

	3
	MÁY QUAY SONY ACTION CAM FDR-X3000R
	25.800
	25.800
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.5, Stt 21)

	4
	Loa 
Jamo C103 WAL VENEER/HG
	40.000
	40.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.1, Stt 09)

	5
	Máy in laser màu 
	11.000
	11.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.5, Stt 17)

	6
	Máy Scan EPSON V39
	4.600
	4.600
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.5, Stt 13)

	7
	Mixer kỹ thuật số cao cấp: TPLUSV DX20 xử lý âm thanh chuyên nghiệp - dx20
	24.000
	24.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.5, Stt 29)

	8
	TAI NGHE: SONY MDR-ZX110AP (ĐEN)
	7.000
	7.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.3, Stt 7)

	9
	Đèn Flash Hylow HE800
	11.700
	11.700
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.5, Stt 22)

	10
	Giá vẽ
	3.000
	3.000
	
	
	Thông tư 26/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 25/12/2019 (PL15b, Mục 3.4, Stt 16)

	VII
	KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	10.819.359
	10.819.359
	
	
	

	1
	Trạm MPS tay gắp dẫn động trục điện
	895.555
	895.555
	
	
	

	2
	Trạm MPS phân loại sản phẩm
	757.987
	757.987
	
	
	

	3
	Trạm MPS đo lường
	780.720
	780.720
	
	
	

	4
	Trạm MPS cấp phôi/ Băng tải
	647.237
	647.237
	
	
	

	5
	Trạm MPS phân nhánh
	780.720
	780.720
	
	
	

	6
	Trạm MPS Robot lắp ráp
	4.171.167
	4.171.167
	
	
	

	7
	Trạm MPS gia công gắp và đặt
	793.663
	793.663
	
	
	

	8
	Trạm MPS lưu kho
	1.178.497
	1.178.497
	
	
	

	9
	Stacking magazine module
	86.486
	86.486
	
	
	

	10
	15-pin D-sub cables: plug connector – open
	2.553
	2.553
	
	
	

	11
	MPS® A4 assembly board
	8.859
	8.859
	
	
	

	12
	Digital I/O terminal (SysLink)
	7.748
	7.748
	
	
	

	13
	Analog I/O terminal
	7.207
	7.207
	
	
	

	14
	RFID module
	151.652
	151.652
	
	
	

	15
	Cảm biến thu phát riêng phát hiện phôi trong bộ cấp phôi
	21.081
	21.081
	
	
	

	16
	Bộ thực hành HMI SIMATIC TP 700
	121.622
	121.622
	
	
	

	17
	Máy nén khí
	101.682
	101.682
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL7b, Mục 3.8, Stt 16)

	18
	Bộ mô phỏng kiểm tra tín hiệu số/ tương tự
	61.021
	61.021
	
	
	

	19
	Bộ phôi thực hành "PA"
	6.727
	6.727
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL8b, Mục 3.5, Stt 3,4)

	20
	Bộ dụng cụ
	20.360
	20.360
	
	
	Thông tư 15/2020/TT- BLĐTBXH, ngày 28/12/2020 (PL7b, Mục 3.8, Stt 21)

	21
	Trụ đèn tín hiệu
	16.757
	16.757
	
	
	

	22
	 Bộ cấp phôi
	34.054
	34.054
	
	
	

	23
	Thiết bị đấu nối tín hiệu vào/ ra (SysLink)
	10.360
	10.360
	
	
	

	24
	Thiết bị đấu nối tín hiệu tương tự
	4.505
	4.505
	
	
	

	25
	Mô đun khoan
	114.625
	114.625
	
	
	

	26
	Thiết bị chuyển đổi tín hiệu
	10.270
	10.270
	
	
	

	27
	Cảm biến khuếch tán, tín hiệu tương tự
	19.640
	19.640
	
	
	

	28
	Cáp 15-pin D-sub hai đầu cắm
	4.625
	4.625
	
	
	

	29
	Cáp 15-pin D-sub một đầu cắm - một đầu mở 
	1.982
	1.982
	
	
	

	VIII
	THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
	150.000
	150.000
	
	
	Mua sắm tập trung (10 bộ)

	1
	Máy vi tính
	150.000
	150.000
	
	
	

	TỖNG CỘNG:
	17.987.394
	17.987.394
	
	
	


Số tiền bằng chữ: Mười bảy tỷ chín trăm tám mươi bảy triệu ba trăm chín mươi bốn ngàn đồng.

Ghi chú: Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định nội dung dự toán theo nhu cầu của đơn vị, giá trị dự toán nêu trên chỉ dùng làm cơ sở phê duyệt chủ trương nguồn kinh phí thực hiện, đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu quyết toán thực tế theo đúng quy định.


